
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.57.03.56.0CÐ ÔTÔ 22A29/09/2004BảoĐào Gia03022210041

6.07.04.09.0CÐ ÔTÔ 22A01/01/2004CườngNguyễn Chí03022210082

5.77.04.06.0CÐ ÔTÔ 22A27/08/2004DanhNguyễn Văn Công03022210093

5.46.04.56.0CÐ ÔTÔ 22A21/02/2004DuyNguyễn Khánh03022210124

5.75.07.04.0CÐ ÔTÔ 22A22/08/2004ĐôNguyễn Thành03022210175

5.56.04.47.0CÐ ÔTÔ 22A11/09/2003KhảiNguyễn Quang03022210296

0.00.04.51.0CÐ ÔTÔ 22A26/02/2002KhươngNguyễn Vũ An03022210317

5.57.03.56.0CÐ ÔTÔ 22A08/06/2004PhátPhan Thuận03022210558

5.05.05.05.0CÐ ÔTÔ 22A19/06/2004PhúcTrần Gia03022210589

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 22A01/11/2004RonNguyễn Văn030222106210

0.00.04.44.0CÐ ÔTÔ 22A21/10/2004TânTrần Duy030222106911

6.06.06.06.0CÐ ÔTÔ 22A15/09/2004ThànhVăn Tấn030222107412

6.17.04.58.0CÐ ÔTÔ 22A14/03/2004ThắngNguyễn Tất030222107613

5.77.04.54.0CÐ ÔTÔ 22A16/01/2004ThịnhNguyễn Thái030222107714

6.78.05.55.0CÐ ÔTÔ 22A01/09/2004TrọngTrần Quốc030222108915

5.77.04.06.0CÐ ÔTÔ 22A01/05/2004TrungNguyễn Việt030222109016

5.66.04.58.0CÐ ÔTÔ 22A15/03/2004TrườngNguyễn Nhựt030222109117

6.27.04.49.0CÐ ÔTÔ 22A21/04/2004TuấnNgô Trần Quốc030222109218

5.56.04.57.0CÐ ÔTÔ 22A01/02/2004TúDương Văn030222109419

5.26.04.54.0CÐ ÔTÔ 22A12/06/2004TúĐặng Hoàng030222109520

HG-
CÐÔTÔ20C-

HHĐC
5.76.04.59.0CÐ ÔTÔ 20C01/07/2002ĐạtTrương Công Tấn030220122921

HG-
CÐÔTÔ20D-

HHĐC
5.56.04.09.0CÐ ÔTÔ 20D26/08/2002AnhNguyễn Thái030220132222

HG-
CÐÔTÔ20D-

HHĐC
7.28.05.510.0CÐ ÔTÔ 20D05/10/2001TàiNguyễn Hữu030220140423

7.26.08.010.0CÐ ÔTÔ 22B10/11/2004DuyVõ Minh030222110824

5.46.05.52.0CÐ ÔTÔ 22B24/07/2004ĐạtNguyễn Tiến030222111225

5.86.04.89.0CÐ ÔTÔ 22B14/03/2004HuyLê Thanh030222112026

4.34.04.55.0CÐ ÔTÔ 22B17/05/2004LạcLâm Vĩnh030222113227

7.48.06.010.0CÐ ÔTÔ 22B28/02/2004PhúTrần Huỳnh030222115328

5.76.04.69.0CÐ ÔTÔ 22B28/05/2004QuyNguyễn Huỳnh Trường030222115929

0.00.03.57.0CÐ ÔTÔ 22B13/05/2004SangTrần Tuấn030222116030

3.73.03.48.0CÐ ÔTÔ 22B29/01/2004TâyNguyễn Thành030222116731

5.55.05.29.0CÐ ÔTÔ 22B13/04/2004ThànhNguyễn Thái030222116932
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5.35.04.89.0CÐ ÔTÔ 22B01/04/2004ThẳngNgô Minh030222117333

4.64.04.48.0CÐ ÔTÔ 22B28/08/2004ThuậnLê Dương Đức030222117934

5.16.04.63.0CÐ ÔTÔ 22B14/06/2004VinhHuỳnh Hữu030222119435

4.74.05.55.0CÐ ÔTÔ 22C01/09/2004BìnhNguyễn Việt030222120336

5.14.05.49.0CÐ ÔTÔ 22C15/06/2004DuyNguyễn Văn030222121037

3.73.03.58.0CÐ ÔTÔ 22C01/08/2004ĐứcNguyễn Văn Anh030222122038

5.06.04.52.0CÐ ÔTÔ 22C11/01/2004HảiNguyễn Thanh030222122539

5.66.04.58.0CÐ ÔTÔ 22C05/02/2004HiếuPhan Nguyễn Trung030222122940

3.72.04.59.0CÐ ÔTÔ 22C26/12/2004KhaTrần Hoàng030222123441

3.12.04.05.0CÐ ÔTÔ 22C09/04/2004KhangHuỳnh Minh030222123642

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 22C03/05/2004KhoaVõ Đăng030222124243

3.83.04.55.0CÐ ÔTÔ 22C14/09/2004PhúcNguyễn Hoàng Thiện030222125844

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 22C08/02/2004ThuậnNguyễn Đức030222127845

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 22C16/03/2004ThươngTạ Văn030222128046

4.03.04.09.0CÐ ÔTÔ 22C29/05/2004TiếnTrương Trung030222128447

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 22C10/01/2004VàngBùi Hữu030222128848

4.53.05.58.0CÐ ÔTÔ 22D02/02/2004HảiNguyễn Phước030222131349

4.64.04.87.0CÐ ÔTÔ 22D28/11/2004HiếuNguyễn Trung030222131550

5.76.05.65.0CÐ ÔTÔ 22D18/03/2004HồngTrương Phi030222131951

5.45.05.57.0CÐ ÔTÔ 22D20/11/2004KhangHuỳnh Vỹ030222132852

4.54.04.57.0CÐ ÔTÔ 22D31/10/2004KhangNguyễn Văn030222132953

6.46.06.58.0CÐ ÔTÔ 22D08/01/2004KhảiLê Hoàng030222133254

4.52.06.59.0CÐ ÔTÔ 22D06/01/2004KhoaTrần Quốc Đăng030222133655

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 22D23/10/2004LựcTrần Gia030222134056

5.25.04.49.0CÐ ÔTÔ 22D09/03/2004NghĩaNguyễn Thái030222134257

4.03.04.67.0CÐ ÔTÔ 22D02/02/2004PhátNguyễn Đức030222134658

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 22D15/09/2004PhátNguyễn Tấn030222134759

6.67.05.59.0CÐ ÔTÔ 22D14/10/2004PhátNguyễn Thành Tấn030222134960

4.03.05.05.0CÐ ÔTÔ 22D06/02/2004PhátTrần Phú030222135161

5.65.05.49.0CÐ ÔTÔ 22D02/11/2004PhongNgô Duy030222135362

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 22D14/07/2004PhướcNguyễn Tấn030222135663

4.54.04.09.0CÐ ÔTÔ 22D08/07/2003SangTrần Văn030222136264

4.75.03.58.0CÐ ÔTÔ 22D09/03/2004TâmLê Minh030222136465

5.86.05.56.0CÐ ÔTÔ 22D11/03/2003TháiPhan Quốc030222136766

4.53.05.29.0CÐ ÔTÔ 22D22/07/2004ThịnhPhạm Triệu Phước030222137367

6.17.04.58.0CÐ ÔTÔ 22E09/11/2004BìnhHà Nhật030222139568

5.76.04.69.0CÐ ÔTÔ 22E13/12/2004ĐanNguyễn Vĩ030222140269

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 22E13/09/2004HảiLê Thanh030222140670

7.48.07.06.0CÐ ÔTÔ 22E19/08/2004KhanhHồ Sỹ030222141971

6.26.05.410.0CÐ ÔTÔ 22E13/03/2004KiệtLê Anh030222142472
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0.00.04.88.0CÐ ÔTÔ 22E29/06/2004MinhNguyễn Lê Đức030222143473

5.35.05.46.0CÐ ÔTÔ 22E24/07/2004PhátVõ Tiến030222144474

7.49.05.09.0CÐ ÔTÔ 22E17/06/2004PhúcTrần Hoàng030222144775

7.59.05.010.0CÐ ÔTÔ 22E19/06/2004PhướcLê Duy030222144876

5.76.04.69.0CÐ ÔTÔ 22E22/03/2004QuangNguyễn Nhật030222145077

3.33.04.21.0CÐ ÔTÔ 22E23/11/2004QuânĐoàn Anh030222145178

3.83.03.49.0CÐ ÔTÔ 22E17/01/2004ThuậnNguyễn Văn030222146879

5.64.06.510.0CÐ ÔTÔ 22E10/12/2004TriềuTrần Hải030222147380

6.27.05.07.0CÐ ÔTÔ 22E03/02/2004TríNguyễn Minh030222147581

5.35.04.89.0CÐ ÔTÔ 22E16/06/2004VỹLữ Trường030222148382

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA/BỘ MÔN Ngày 14 tháng 03 năm 2023
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